
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tân Hòa, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

07/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỮU NGHĨA LAND LG 

2400932378

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tư vấn 
lập hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai; lập hồ sơ phục vụ công 
tác: Giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tư vấn lập 
đánh giá tác động môi trường; dịch vụ về thông tin đất đai; lập 
dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỮU NGHĨA LAND LG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUU NGHIA LAND LG LIMITED 
LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: HUU NGHIA LAND LG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868881583 
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát thiết kế, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các 
công trình đo đạc bản đồ - Xây dựng mạng lưới địa chính và 
đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính - Thành lập các loại bản đồ 
chuyên ngành, chuyên đề Atlas - Đo vẽ và hiện chỉnh bản đồ 
địa hình tỷ lệ lớn - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đánh 
giá thích nghi đất đai - Đăng ký thống kê lập hồ sơ địa chính - 
Đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường - Khảo sát 
đo đạc địa hình xây dựng công trình - Lập và thẩm định các dự 
án nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án định canh định 
cư và kinh tế mới, dự án trung tâm cụm xã - Điều tra, khảo sát, 
lập báo cáo phân hạng thích nghi, nông hoá thổ nhưỡng - Thiết 
kế khai thác rừng, các công trình lâm sinh - Thiết kế tổng mặt 
bằng xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp - Thiết kế nội, ngoại thất công trình - Lập 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội - Quan trắc lún, đo 
biến dạng công trình, chuyển dịch ngang nhà và công trình - 
Thiết kế, kiến trúc, quy hoạch chi tiết xây dựng công trình - 
Đánh giá tiềm năng, phân hạng đất đai; - Thiết kế quy hoạch 
xây dựng

7110(Chính)

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô tự lái và theo hợp đồng.

7710

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, 
hạ tầng kỹ thuật, công trình điện có điện áp đến 35KV.

4299

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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8.990.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Chuông Phụ 
Ngoài, Xã Tân Hưng, 
Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.798.000.000 20,000 122375863

2NGUYỄN 
TIẾN HANH

Việt 
Nam

Thôn Tân Hòa, Xã 
Xương Lâm, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

899.000.000 10,000 121386772

3NGUYỄN 
THỊ HƯNG

Việt 
Nam

Thôn Đồi, Xã Mỹ Hà, 
Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

1.798.000.000 20,000 024178016946

4NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯỜNG

Việt 
Nam

Tổ dân phố Giáp Hải, 
Phường Dĩnh Kế, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.798.000.000 20,000 024186002725 

5ĐỒNG VĂN 
GIỚI

Việt 
Nam

Thôn Hạ, Xã Nghĩa 
Hòa, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

899.000.000 10,000 024089009182

6PHẠM THỊ 
THẢO

Việt 
Nam

Thôn Tân Hòa, Xã 
Tân Hưng, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.798.000.000 20,000 024186010904

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và đáp ứng 
đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024089009182
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỒNG VĂN GIỚI Nam

13/12/1989 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       121386772
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Hòa, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Hòa, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN HANH Nam

12/03/1981 Kinh Việt Nam

18/03/2011 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122375863
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chuông Phụ Ngoài, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chuông Phụ Ngoài, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DŨNG Nam

05/09/1952 Kinh Việt Nam

10/10/2017 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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